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Trụ sở Sở cứu hỏaTrụ sở Sở cứu hỏa

Trung tâm Y tếTrung tâm Y tế

Sở cứu hoả Chi nhánh phía TâySở cứu hoả Chi nhánh phía Tây

Toà thị chính GyodaToà thị chính Gyoda

Đồn cảnh sát GyodaĐồn cảnh sát Gyoda
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SakurachoSakuracho

KugeKuge

前方前方

OiOi

KamatsukaKamatsuka

IchiriyamaIchiriyama

KitasunaharaKitasunahara

佐谷田佐谷田

Mochida eki-maeMochida eki-maeMochida 1-chomeMochida 1-chome
Josai 4-chomeJosai 4-chome

Mochida (Minami)Mochida (Minami)

Shiyakusho IriguchiShiyakusho Iriguchi

Oi (Minami)Oi (Minami)

Kamatsuka (Kita)Kamatsuka (Kita)

Shimooshi (Kita)Shimooshi (Kita)

Fukiage-eki IriguchiFukiage-eki Iriguchi

Mochida InterMochida Inter

佐谷田(南)佐谷田(南)

Gyoda Yubinkyoku IriguchiGyoda Yubinkyoku Iriguchi

長野ロータリー長野ロータリー

Ryutsu Center-maeRyutsu Center-mae

Cầu Kachidoki-bashiCầu Kachidoki-bashi
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Cầu Suehiro-bashiCầu Suehiro-bashi

Cầu Tsutsumine ShinbashiCầu Tsutsumine Shinbashi

堀切橋堀切橋

Cầu Shin OhashiCầu Shin Ohashi

Cầu Sakae-bashiCầu Sakae-bashi

平成橋平成橋

Cầu Taniyue-bashiCầu Taniyue-bashi
Cầu Fukiage-bashiCầu Fukiage-bashi

Cầu Higashi-hashiCầu Higashi-hashi

Cầu GangaraCầu Gangara

Cầu Maeya-bashiCầu Maeya-bashi Cầu Aoyagi-bashi
Cầu Aoyagi-bashi

Nhà máy lọc nước MukaimachiNhà máy lọc nước Mukaimachi

Trạm phân phối nước miền TâyTrạm phân phối nước miền Tây

長野工業団地長野工業団地

Đại học chế tácĐại học chế tác

Thành phố KumagayaThành phố Kumagaya

Thành phố KonosuThành phố Konosu

Mochida ICMochida IC
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Nagano 4Nagano 4

大字長野大字長野

長野（五）長野（五）

藤原町（三）藤原町（三）

富士見町（一）富士見町（一）

桜町（三）桜町（三）

桜町（一）桜町（一）
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TenmaTenma
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Yaba 2Yaba 2
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Sama 2Sama 2

ShimooshiShimooshi

HinoueHinoue

MaeyaMaeya

Sama 3Sama 3
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Oaza MochidaOaza Mochida
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OshiagechoOshiagecho

ShimizuchoShimizucho
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Kadoicho 1Kadoicho 1
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Oaza MochidaOaza Mochida

Oaza MochidaOaza Mochida

Josai 4Josai 4
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Mochida 5Mochida 5
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Josai 5Josai 5

Nagano 2Nagano 2
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TsutsumineTsutsumine

MiyamotoMiyamoto

MukaimachiMukaimachi
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HonmaruHonmaru
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JonanJonan

Josai 2Josai 2

Josai 1Josai 1

Oaza OshiOaza Oshi

Oaza SamaOaza Sama

Công viên SuijoCông viên Suijo

Công viên JosaiCông viên Josai

Công viên MukaimachiCông viên Mukaimachi

Trường Tiểu học IzumiTrường Tiểu học Izumi

Trường Trung học Cơ sở NishiTrường Trung học Cơ sở Nishi

Trường 
Tiểu học Nishi
Trường 
Tiểu học Nishi

Trường Tiểu học MinamiTrường Tiểu học Minami

Trường Tiểu học HigashiTrường Tiểu học Higashi

Trung tâm Cộng đồng ShimooshiTrung tâm Cộng đồng Shimooshi

   富士見公園   富士見公園

Công viên IchiriyamaCông viên Ichiriyama

Công viên TsurudoiCông viên Tsurudoi

Trường Tiểu học ShimooshiTrường Tiểu học Shimooshi

Trung tâm Cộng 
đồng Mochida
Trung tâm Cộng 
đồng Mochida

Trường Tiểu học OshiTrường Tiểu học Oshi

Trường 
Trung học Cơ sở Oshi
Trường 
Trung học Cơ sở Oshi

Trung tâm Cộng đồng SamaTrung tâm Cộng đồng Sama

Trường Trung học Cơ sở GyodaTrường Trung học Cơ sở Gyoda

Trung tâm Cộng đồng NaganoTrung tâm Cộng đồng Nagano

Công viên Trung tâm TanadaCông viên Trung tâm Tanada

Công viên Thiếu nhi ChuoCông viên Thiếu nhi Chuo

Bãi đậu xe Tòa thị chínhBãi đậu xe Tòa thị chính

Trung tâm Thương 
mại và Công nghiệp
Trung tâm Thương 
mại và Công nghiệp

Trung tâm Cộng đồng Oshi/GyodaTrung tâm Cộng đồng Oshi/Gyoda

Công viên 
Sakitama Kofun
Công viên 
Sakitama Kofun

Bến xe buýt OshijoBến xe buýt Oshijo

Bãi đậu xe Trung tâm 
Văn hóa Công nghiệp
Bãi đậu xe Trung tâm 
Văn hóa Công nghiệp

Trung tâm Nhân sự SilverTrung tâm Nhân sự Silver

Trường giáo dục đặc biệt Gyoda của TỉnhTrường giáo dục đặc biệt Gyoda của Tỉnh

Trung tâm xúc tiến bình đẳng giớiTrung tâm xúc tiến bình đẳng giới

Trung tâm Cộng đồng MizushiroTrung tâm Cộng đồng Mizushiro

Trung tâm cộng đồng 
Mizushiro - Nhà phụ
Trung tâm cộng đồng 
Mizushiro - Nhà phụ
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Khu vực giả định ngập lụt gây sập nhà
Trong trường hợp xảy ra ngập lụt ven sông, nhà gỗ ở 
các khu vực đánh dấu (○) có nguy cơ bị sập do nước 
chảy siết. 
Nhất định cần lánh nạn.

Mực nước sông

Mực nước nguy hiểm lũ tràn
Mực nước lấy làm mốc để đưa ra cảnh báo lũ lụt / 

chỉ thị lánh nạn
5.5 ｍ

Mực nước đánh giá lánh nạn
Mực nước lấy làm mốc để đưa ra cảnh báo lũ lụt/ 

sơ tán người cao tuổi, v.v.
5.0 ｍ

Mực nước lưu ý lũ tràn 3.5 ｍ

Sông Arakawa
Kumagaya

Trạm quan trắc 
mực nước

Bộ Đất đai, Hạ tầng, 
Giao thông và Du lịch

Thông tin phòng chống 
thiên tai tại sông

Tỉnh Saitama
Thông tin phòng 

chống thiên tai tại 
sông

Trạm quan trắc Azumabashi
(Sông Oshi)

Camera quan 
trắc sông 

Công viên ShimizuchoCông viên Shimizucho

Trung tâm Cộng đồng OiTrung tâm Cộng đồng Oi

Sân bóng chày KadoiSân bóng chày Kadoi

Bản đồ phòng chống thiên tai

Chú thích
Địa điểm lánh nạn Khẩn cấp được chỉ định

Địa điểm lánh nạn được chỉ định

Ranh giới Thành phố Gyoda

Ga tàu

Đường sắt

Quốc lộ

Tỉnh lộ

Đường hầm

Tòa thị chính/Chi nhánh

Đồn cảnh sát

Trạm cứu hỏa

Bưu điện

Viện bảo tàng

Thư viện

Trường mẫu giáo

Cơ quan công quyền

Sở Thuế

Bệnh viện

Nhà dưỡng lão

Chùa

Đền

Mức độ ngập sâu

Từ 5.0m trở lên 
(Ngập hết tầng 2)

Từ 3.0m trở lên
 (Ngập đến tầng 2)

0.5m đến dưới 3.0m 
(ngập trên sàn tầng 1)

Dưới 0.5m (ngập dưới sàn tầng 1)

Bản đồ phòng chống thiên tai




